
3

Ca thi : 8h00 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

Tên học phần : Số TC :

DT020112

Nguyễn Xuân

Anh

Chinh

DT020117

DT020201

DT2A

DT2A

Ghi chú

Phạm Văn

DT020102

Nguyễn Xuân

DT2B

Đặng Vũ

Chuyên

DT2A

Cao Đăng

DT2B

Phạm Nhật

Nguyễn Cao

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Đạt

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Vũ Mạnh

Viết 90

Mã SV

DT020101

Dũng

DT020212

Nguyễn Hoàng

Bảo

DT1DVVT6

Cường

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DT020103

Lê Văn

DT2A

Lý Thị Thu

Đức

Đề số

Nguyễn Văn

P01.1

DT020205

Biên

Định

Cao Quốc

DT2A

DT2B

DT2B

DT2A

DT2A

DT020108

DT2A

Lê Xuân

Bắc

Anh

Nguyễn Anh
Dũng

Phạm Duy
Hoàng Văn

STT

DT2B

DT020105

DT020211

DT2A

DT020114

DT2A

18/10/2021

Nguyễn Tấn

Đức

Dũng

Lớp

DT020107

Bách

DT020115

SBD Họ đệm 

DT2B

Nguyễn Minh

Nợ: 6.671.000

DANH SÁCH THI LẦN 1

DT020110

Mã học phần :

DT2A

DT020203

Chương

Ngày thi :

DT020202

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - DT2

DT020111

Đức

DT2B

DT020206

Cơ sở thiết kế VLSI

Ký nộp

Bách

Tên

Hình thức thi :

Số tờ

DT2A



3

Ca thi : 8h00 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 20

2 21

3 22

4 23

5 24

6 25

7 26

8 27

9 28

10 29

11 30

12 31

13 32

14 33

15 34

16 35

17 36

18 37

19 38

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẦN 1
Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - DT2

P01.2

Tên học phần : Cơ sở thiết kế VLSI Mã học phần : DT1DVVT6 Số TC :

Lớp

Ngày thi : 18/10/2021 Hình thức thi : Viết 90

Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chúSTT SBD Mã SV Họ đệm Tên

Dũng DT2B

DT020208 Nguyễn Tấn Dũng DT2B

DT020210 Lê Quang Dương DT2B

DT020209 Trần Mạnh

DT020213 Ngô Quang Hiệp DT2B

Hiếu DT2B

DT020118 Nguyễn Huy Hiệp DT2A

DT020215 Bùi Trung Hiệu DT2B

DT020214 Đinh Công

DT020120 Trần Văn Hòa DT2A

Hoàng DT2A

DT020121 Nguyễn Công Hoàn DT2A

DT020216 Vũ Văn Hoàng DT2B

DT020122 Cao Văn

DT020217 Nguyễn Văn Hùng DT2B

Huy DT2B

DT020218 Nguyễn Quang Hưng DT2B

DT020124 Hoàng Duy Khánh DT2A

DT020219 Nguyễn Ngọc

DT020221 Trần Duy Khánh DT2B

Linh DT2A

DT020223 Bùi Thị Linh DT2B

DT020126 Phong Ngọc Lộc DT2A

DT020125 Phạm Ngọc



3

Ca thi : 8h00 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 39

2 40

3 41

4 42

5 43

6 44

7 45

8 46

9 47

10 48

11 49

12 50

13 51

14 52

15 53

16 54

17 55

18 56

19 57

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẦN 1
Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - DT2

P02.1

Tên học phần : Cơ sở thiết kế VLSI Mã học phần : DT1DVVT6 Số TC :

Lớp

Ngày thi : 18/10/2021 Hình thức thi : Viết 90

Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chúSTT SBD Mã SV Họ đệm Tên

Long DT2A

DT020128 Lê Hoàng Long DT2A

DT020225 Nguyễn Hoàng Long DT2B

DT020127 Nguyễn Hải

DT020224 Nguyễn Thế Minh Long DT2B

Minh DT2A

DT020226 Nguyễn Đức Mạnh DT2B

DT020228 Đỗ Đức Minh DT2B

DT020130 Bùi Lê

DT020131 Đỗ Thị Mơ DT2A

Ngọc DT2A

DT020229 Trần Thúy Nga DT2B

DT020133 Lại Long Nhật DT2A

DT020132 Lê Văn

DT020231 Nguyễn Văn Ninh DT2B

Phúc DT2A

DT020134 Trần Trung Phong DT2A

DT020233 Trần Mạnh Quân DT2B

DT020135 Đỗ Huy

DT020136 Trịnh Duy Quân DT2A

Quang DT2A

DT020234 Nguyễn Đức Quang DT2B

DT020138 Nguyễn Văn Quý DT2A

DT020137 Nguyễn Minh



3

Ca thi : 8h00 Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

1 58

2 59

3 60

4 61

5 62

6 63

7 64

8 65

9 66

10 67

11 68

12 69

13 70

14 71

15 72

16 73

17 74

18 75

19 76

Hà Nội, ngày      tháng     năm 20
Tổng số bài thi : Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi thứ nhất Cán bộ coi thi thứ hai Người nhận

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THI LẦN 1
Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - DT2

P02.2

Tên học phần : Cơ sở thiết kế VLSI Mã học phần : DT1DVVT6 Số TC :

Lớp

Ngày thi : 18/10/2021 Hình thức thi : Viết 90

Đề số Số tờ Ký nộp Ghi chúSTT SBD Mã SV Họ đệm Tên

Quyên DT2A

DT020235 Nguyễn Văn Quý DT2B

DT020237 Đỗ Lâm Sơn DT2B

DT020139 Nguyễn Thị

DT020238 Ngô Văn Sơn DT2B

Sự DT2A

DT020141 Nguyễn Quang Sơn DT2A

DT020239 Lê Văn Sỹ DT2B

DT020143 Nguyễn Văn

DT020144 Cao Đình Thiện DT2A

Thông DT2A

DT020241 Vũ Trọng Thiện DT2B

DT020242 Ma Thị Hoài Thương DT2B

DT020145 Hoàng Trung

DT020243 Nguyễn Văn Tiến DT2B

Trung DT2A

DT020244 Dương Quang Triệu DT2B

DT020245 Lê Minh Tuấn DT2B

DT020146 Mai Đức

DT020147 Nguyễn Thanh Tuấn DT2A

Tuyên DT2A

DT020246 Lê Đình Tùng DT2B

Nợ: 8.710.000
DT020149 Vương Văn Tuyền DT2A

DT020148 Lê Đắc


